CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BẢN KHAI THÀNH TÍCH

XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ”


I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
1. Họ và tên: PHẠM TRỌNG LỰC
2. Tên gọi khác (nếu có): Không.

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15.10.1941.

4. Dân tộc: Kinh.

5. Nguyên quán: Xóm 4, thôn Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

6. Hộ khẩu thường trú: Số 104 đường Chu Văn, phường Hạ Long thành phố Nam Định.
7. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian 
8. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể: 1962
9. Điện thoại nhà riêng: 03503 638 169.  DĐ: 0166 8997 042  

10. Địa chỉ liên hệ: Số 104 đường Chu Văn, phường Hạ Long, thành phố Nam Định. 
11. Người liên hệ khi cần: Bà Phạm Thị Tuyết Lan (vợ) - Số 104, đường Chu Văn, phường Hạ Long, thành phố Nam Định.

12. Số lượng học trò đã truyền dạy được: gần 500 người
13. Học trò tiêu biểu:

- Nghệ sĩ nhân dân Lương Duyên – Nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nam, cùng các nghệ sỹ: Hồng Thắm, Hồng Nhung, Kim Yến, Tuyết Lan, Thanh Sơn, Quang Sáng, Thanh Tú của Nhà hát.
- Đạo diễn Duy Thông, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Khoa, Nghệ sỹ Ưu tú Bích Thục cùng các nghệ sỹ: Phan Phi Hùng, Đỗ Thăng Nhà hát Chèo Nam Định.
- Phó giám đốc Thanh Hoà, Nghệ sỹ Ưu tú Mai Thuỷ, cùng các nghệ sỹ: Thanh Tuấn, Quang Vinh Nhà hát Chèo Ninh Bình.
- Các nghệ sỹ nhà văn hoá Thái Bình: Quý Thái, Quý Bao, Trần Trung, Quang Thẩm, Hồng Vân, Hồng Vui, Hồng Lái, Thanh Hoa.
II. QUÁ TRÌNH HỌC NGHỀ VÀ THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ
- Năm 1958, là một học sinh có năng khiếu ca hát và diễn xuất nên thường xuyên tham gia vào đội văn nghệ xã Ngô Khê, được Nghệ nhân kép hát (cụ Trần Văn Ca nay cụ đã mất)  truyền dạy rất nhiều vai trong các vở “Tân Hưng Liên”, “Cánh Chim Huyền Ngọc…”.
- Năm 1962, được tuyển vào đoàn văn công nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh, được tập huấn tại trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam từ đó đến năm 1969.

- Năm 1969- 1970 cùng đoàn chèo Nam Hà  (nay tách thành tỉnh Nam Định và Hà Nam) tham gia làm Bộ phim “Trần Quốc Toản ra quân” tại xưởng phim truyện Việt Nam.
- Năm 1974- 1976: Học tập tại trường lý luận nghiệp vụ Bộ văn hoá (nay là trường Đại học Văn Hoá- Hà Nội).
- Năm 1976- 1979: Học tập tại trường Đại học sân khấu điện ảnh, khoa sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc.

- Năm 1980: Làm nhạc trưởng  đoàn chèo Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh.
- Năm 1982: Làm phó nhạc trưởng đoàn chèo Hà Nam Ninh; chủ nhiệm lớp đào tạo diễn viên ba loại hình sân khấu: chèo, cải lương, múa rối Hà Nam Ninh.
- Năm 1997: Làm công tác nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến văn nghệ dân gian tại nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam Ninh.

- Năm 1997:  Tách tỉnh Nam Hà thành Hà Nam và Nam Định, chuyển về làm công tác nghiên cứu, sưu tầm và huấn luyện văn nghệ dân gian tại nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam; là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam phụ trách bộ môn lý luận phê bình, sưu tầm phổ biến văn nghệ dân gian.

 - Năm 2006: nghỉ hưu ở ngành văn hoá; chuyển sang hoạt động ở Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hà Nam với chức năng nhiệm vụ: biên soạn những chương trình hội diễn ca nhạc dân tộc khu vự phía Bắc và toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc….
* Những người thầy trực tiếp truyền dạy và học từ khi bước vào nghề:
- Giáo viên dạy âm nhạc: Nhạc sỹ Bùi Đình Thảo (năm 1962) .

- Giáo viên dạy những làn điệu chèo truyền thống: Nghệ nhân Nam Ngũ, Nghệ sỹ Nhân dân Diệu Hương (năm 1962) .
- Giáo viên dạy những làn điệu chèo mẫu thời kỳ học sáng tác chỉ huy: Nghệ sỹ Ưu tú Bùi Trọng Đan (năm 1976) 
- Giáo viên dạy chỉ huy dàn nhạc:  Nhạc sỹ Đình Long- Học viện Âm nhạc Quốc gia (năm 1976) .

- Giáo viên dạy môn lý luận: Giáo sư - Tiến sĩ Đình Quang- Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.
- Nghệ nhân dạy làn điệu hát dậm Quyển Sơn: Cụ Trịnh Thị Dăm.

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ
1. Cơ sở hình thành kiến thức, kỹ năng của bản thân:

Ngay từ nhỏ, tôi đươc mẹ là cụ Nguyễn Thị Vỉ, truyền dạy rất nhiều làn điệu Chèo, Dân ca Bắc Bộ và giao duyên Hà Nam. Lớn lên, được đào tạo chuyên nghiệp; được học tập và làm việc tại một đoàn nghệ thuật mạnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Được các thế hệ thầy cô và các bậc đàn anh, đàn chị đi trước truyền bá kinh nghiệm cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, tôi đã có nhiều đóng góp trong việc sưu tầm, trình diễn, nghiên cứu, truyền dạy các môn văn nghệ dân gian. Cụ thể: 

- Năm 1977, là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học sân khấu điện ảnh, được sự giúp đỡ của nhạc Sỹ Hoàng Kiều (giáo viên), tôi đã  hoàn chỉnh được Đề cương giới thiệu về lịch sử và nghệ thuật Chèo trong các trường Đại học tại Hà Nội. Bản đề cương này hiện tôi còn lưu giữ.
- Khi ra công tác, Đạo diễn, Nghệ sỹ Nhân dân Lê Huệ - Thủ trưởng Đoàn Chèo Hà Nam Ninh trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện âm nhạc trong Chèo, nên tôi đã tích luỹ được rất nhiều kiến thức, kỹ năng của loại hình nghệ thuật này và lưu giữ cho đến nay.
- Khi trở thành giảng viên, Nhạc trưởng Đoàn Chèo Nam Hà tỉnh Hà Nam Ninh, tôi đã nghiên cứu, sưu tầm và phổ biến văn nghệ dân gian tại nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam Ninh; 
- Khi chuyển về công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam, phụ trách bộ môn lý luận phê bình, sưu tầm phổ biến văn nghệ dân gian, tôi biên soạn nhiều chương trình tham dự hội diễn ca nhạc dân tộc khu vực phía Bắc và toàn quốc tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc….

Nhiều năm qua, rất nhiều nấc thang trong quá trình làm công tác nghệ thuật: giảng viên, nhạc trưởng, soạn giả và diễn giả, thuyết trình và giới thiệu về Nghệ thuật Chèo Việt Nam trong khu vực hoặc ở Hà Nội. Không ít lần,  tôi được mời tham gia trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Trung Ương và địa phương. Riêng với dân ca Hà Nam, bản thân tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu bởi đó là nguồn dân ca độc đáo mang đậm đà bản sắc quê hương. Người Hà Nam nói chung và bản thân tôi nói riêng, không những yêu thích, sử dụng thuần thục những làn điệu chèo, những làn điệu dân ca Bắc Bộ (như: Trống Quân, Cò Lả, Sa Mạc, Bồng Mạc, Hát Ru, Sẩm chợ), mà còn sáng tạo ra những làn điệu dân ca của riêng mình. Đó là hát dậm Quyển Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng; hát giao duyên vùng ngã ba sông Móng; hát Lải Lèn (lả lê) thôn Nội Rối, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân.

- Hát dậm Quyển Sơn được nhân dân địa phương hát mừng chiến thắng của Tướng, quân Lý Thường Kiệt Khi đánh tháng giặc phương Bắc trở về. 
- Hát giao duyên vùng ngã ba sông Móng tiếp giáp với ba xã (Bình Nghĩa- Văn Lý- Tiên Phong), ba huyện (Bình Lục- Lý Nhân- Duy Tiên) nên người địa phương có câu: tiếng gà gáy ba huyện cùng nghe.
2. Những di sản văn hoá phi vật thể tôi nắm giữ:

- Sáng tác, biên soạn những làn điệu Chèo cổ truyền thống.

- Biên soạn Giáo trình môn Chèo gồm ba hình thức: múa Chèo, hát Chèo và diễn Chèo.

- Đặc điểm, tính chất những vai mẫu trong Chèo như: nữ chín, lệch vai, vai mụ, vai lão, thư sinh, nam ngang, vai hề.

- Biên soạn Đề cương giới thiệu nghệ thuật Chèo tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học tổng hợp Hà Nội (khoa văn sử) năm 1977.

- Biên soạn Đề cương giới thiệu nghệ thuật Chèo tại Cục đối ngoại Bộ quốc phòng và Câu lạc bộ Công đoàn các cơ quan Trung Ương tại Hà Nội năm 1978.

- Biên soạn Đề cương giới thiệu nghệ thuật Chèo tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh và các trường cấp III như: Lê Hồng Phong; Trần Hưng Đạo tại Nam Định năm 1980.

- Sáng tác, biên soạn và trực tiếp truyền đạt, phổ biến 02 đĩa hình dân ca Hà Nam tập I và tập II năm 2001 (Tập II đã biên soạn xong chuẩn bị xuất bản).

- Biên soạn và dàn dựng các chương trình dân ca cho lực lượng văn nghệ không chuyên thể hiện qua các kênh truyền hình Trung Ương VTV3, VOV, VTV10, VTC 14 do đài truyền hình Hà Nam thực hiện từ năm 1997 trở đi.

- Tổng phổ 115 nhạc cụ trống Đọi Tam (biên soạn và dàn dựng nhân dịp kỉ niệm 115 năm thành lập tỉnh Hà Nam).
IV. KHEN THƯỞNG 
Từ nhỏ đến nay, dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, địa phương. Có nhiều cống hiến trong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, được nhân dân tin yêu và được các cơ quan chức năng tặng thưởng nhiều giải thưởng như: 
1. Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng ba 

2. Bằng khen của Bộ Văn hóa – Thông tin  
3. Huy chương vì sự nghiệp văn hóa của Bộ Văn hóa – Thông tin 

4. Nhiều Bằng khen và giấy khen của những năm học tập và công tác.

V. KỶ LUẬT
Tôi không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thong tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản than theo quy định theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và di sản văn hóa sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”./.

	Bình Nghĩa, ngày 18 tháng 9 năm 2014

XÁC NHẬN

CỦA UBND XÃ BÌNH NGHĨA
                              (Ký tên, đóng dấu)


	Bình Nghĩa, ngày 18 tháng 9 năm 2014
NGƯỜI KHAI
Phạm Trọng Lực


	Hà Nam, ngày ..... tháng 9 năm 2014

XÁC NHẬN

CỦA HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀ NAM
	Hà Nam, ngày ..... tháng …… năm 2014

XÁC NHẬN

CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH HÀ NAM
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